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Số: 45/QĐ-THKT Yên Khánh, ngày 16 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh mục, dự toán chi tiết gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học tối

thiểu lớp 5 năm 2024 cho trường TH Khánh Trung A 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH TRUNG A 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ban hành ngày 23/06/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 

lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 

của Bộ Tài chính định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm 

duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng 

vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-SGDĐT ngày 27/9/2022 của Giám đốc sở 

Giáo dục & Đào tạo tỉnh Ninh Bình; 

 Căn cứ Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của 

UBND huyện Yên Khánh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 

Căn cứ tờ trình số 17/TTr-THKT ngày 15/10/2024 của bộ phận cơ sở vật 

chất Trường TH Khánh Trung A về việc đề nghị phê duyệt danh mục, dự toán 

gói thầu “Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 năm 2024 cho trường Tiểu học  

Khánh Trung A”. 

Căn cứ vào 3 báo giá của:  

            1. Công ty TNHH SX Thương Mại Ngân Sơn; Địa chỉ: Thôn Triệu Xuyên, xã 

Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

2. Công ty Cổ phẩn Xây dựng và Thương mại Thiên phong; Địa chỉ: Số 

07 ngõ 80 đường Núi Đôi - Sóc Sơn - Hà Nội, Việt Nam. 

3. Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục AI: Số 1, Ngõ 111 Cù Chính Lan, 

Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục, dự toán chi tiết gói thầu: thầu “dự toán gói 

thầu “Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 năm 2024 cho trường Tiểu học  

Khánh Trung A”. gồm những nội dung sau: 



 

1. Tên gói thầu: “Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 năm 2024 cho 

trường Tiểu học  Khánh Trung A”. 

2. Chủ đầu tư: Trường Tiểu học Khánh Trung A 

3. Đơn vị thực hiện: Trường Tiểu học Khánh Trung A 

4. Giá trị dự toán được phê duyệt: 95.000.000 đồng (Chín mươi lăm triệu 

đồng ).  

5. Danh mục thiết bị được phê duyệt: Kèm theo biểu chi tiết đính kèm. 

6. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước  

7. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2024 

Điều 2. Giao bộ phận chuyên môn có trách nhiệm tham mưu, quản lý, 

thực hiện gói thầu theo đúng Pháp Luật và các quy định hiện hành. Cán bộ văn 

phòng, giáo viên, bộ phận kế toán Trường Tiểu học Khánh Trung A căn cứ 

quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:                    

- Như điều 2;  

.- Lưu VP. 

                          HIỆU TRƯỞNG 

          
 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
         

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HOÁ

Mua sắm trang thiết bị dạy học năm 2024 cho trường TH Khánh Trung A
(Kèm theo Quyết định số 45/QĐ-THKT ngày 16/10/2024 của Trường TH Khánh Trung A) 

 
STT Tên thiết bị Mô tả chi tiết thiết bị dạy 

học 

Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

 Môn toán       

1 Thiết bị vẽ bảng 

trong dạy học 

toán 

01 chiếc thước thẳng dài tối 

thiểu 500mm, độ chia nhỏ 

nhất là 1mm được làm bằng 

nhựa/gỗ hoặc vật liệu khác 

có độ cứng tương đương, 

không cong vênh, màu sắc 

tươi sáng, an toàn với người 

sử dụng. Vạch kẻ trên thước 

thẳng, màu chữ và kẻ vạch 

trên thước tương phản với 

màu thước để dễ đọc số. 

Việt 

Nam 

Cái 3 85.000 255.000 

2 Bộ thiết bị vẽ 

bảng trong dạy 

học hình học 

Bộ thiết bị vẽ bảng gồm: 

- 01 ê ke có kích thước các 

cạnh (300x400x500)mm,  

Vật liệu: Làm bằng nhựa, 

không cong vênh, màu sắc 

tươi sáng, an toàn với người 

sử dụng. 

- 01 chiếc compa dài 400mm 

với đầu được thiết kế thuận 

lợi khi vẽ trên bảng bằng 

phấn, bút dạ, một đầu thuận 

lợi cho việc cố định trên mặt 

bảng; 

Vật liệu: Làm bằng nhôm 

không cong vênh, màu sắc 

tươi sáng, an toàn với người 

sử dụng. 

- 01 thước đo góc đường 

kính 400mm, có hai đường 

chia độ, khuyết ở giữa,  

Vật liệu: Làm bằng nhựa, 

không cong vênh, màu sắc 

tươi sáng, an toàn với người 

sử dụng. 

Việt 

Nam 

Bộ 3 385.000 1.155.000 

3 Bộ thiết bị dạy 

học yếu tố xác 

suất 

Bộ thiết bị dạy học yếu tố 

xác suất gồm:  

- 01 quân xúc xắc có độ dài 

cạnh là 20mm; có 6 mặt, số 

chấm xuất hiện ở mỗi mặt là 

một trong các số 1; 2; 3; 4; 5; 

6 (mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; 

... ; mặt 6 chấm);  

- 01 hộp nhựa trong để tung 

quân xúc xắc, kích thước: 

(10x8,5x5)cm; 

- 02 đồng xu gồm một đồng 

xu to có đường kính 25mm 

và một đồng xu nhỏ có 

đường kính 20mm; độ dày 

Việt 

Nam 

Bộ 18 75.000 1.350.000 



1mm; làm bằng hợp kim 

(nhôm, đồng). Trên mỗi đồng 

xu, một mặt khắc nổi chữ N, 

mặt kia khắc nổi chữ S;  

- 01 hộp bóng có 3 quả, trong 

đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả 

bóng đỏ và 1 quả bóng vàng, 

các quả bóng có kích thước 

và trọng lượng như nhau với 

đường kính 35mm (giống 

quả bóng bàn). 

 Số và phép tính       

1 Bộ thiết bị hình 

học dạy phân số 

(Dùng cho giáo 

viên) 

Bộ thiết bị hình học dạy phân 

số gồm:  

- 09 hình tròn đường kính 

160mm, độ dày của vật liệu 

tối thiểu là 1,5mm màu sáng 

(trong đó có 5 hình được chia 

thành 4 phần đều nhau qua 

tâm bằng nét kẻ rộng 1mm; 

sơn màu đỏ 1/4 hình.; 1 hình 

được chia thành 4 phần đều 

nhau qua tâm bằng nét kẻ 

rộng 1mm, đường viền theo 

chu vi và đường kẻ chia 

(không tiếp xúc với phần 

sơn) là nét kẻ đứt rộng 1mm, 

sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia 

thành 4 phần đều nhau qua 

tâm bằng nét kẻ rộng 1mm 

toàn bộ hình tròn sơn màu 

đỏ; 1 hình được chia thành 2 

phần đều nhau qua tâm bằng 

nét kẻ rộng 1mm; sơn đỏ 1/2 

hình; 1 hình được chia thành 

6 phần đều nhau qua tâm 

bằng nét kẻ rộng 1mm, sơn 

đỏ 5/6 hình tròn).  

- 02 hình tròn đường kính 

160mm, độ dày của vật liệu 

tối thiểu là 1,5mm, chuyển 

động quay tương đối với 

nhau thông qua trục nối tâm 

có vòng đệm ở giữa; một 

hình trong suốt, một hình 

màu tối (mỗi hình: được chia 

thành 8 phần đều nhau qua 

tâm bằng nét kẻ, sơn màu đỏ 

1/2 hình tròn. Các đường 

bao, đường nối tâm, có chiều 

rộng 1mm).  

- 04 hình vuông có kích 

thước (160x160)mm, màu 

trắng (trong đó có 3 hình chia 

thành 4 hình vuông nhỏ đều 

nhau qua tâm, bằng nét kẻ 

rộng 1mm, 1/4 hình có màu 

xanh cô ban và 1 hình chia 

Việt 

Nam 

Bộ 3 450.000 1.350.000 



thành 4 hình vuông nhỏ đều 

nhau qua tâm, bằng nét kẻ 

rộng 1mm, riêng phần không 

màu là nét kẻ đứt, 3/4 hình 

có màu xanh cô ban), độ dày 

của vật liệu tối thiểu là 1,5 

mm. 

(Ghi chú: Các hình có thể sử 

dụng từ tính để giáo viên 

đính lên bảng từ) 

2 Bộ thiết bị hình 

học thực hành 

phân số (Dùng 

cho học sinh) 

Bộ thiết bị hình học dạy học 

phân số gồm:  

- 09 hình tròn đường kính 

Φ40mm, độ dày của vật liệu 

tối thiểu là 1,2mm màu sáng 

(trong đó có 5 hình được chia 

thành 4 phần đều nhau qua 

tâm bằng nét kẻ rộng 1mm; 

sơn màu đỏ 1/4 hình; 1 hình 

được chia thành 4 phần đều 

nhau qua tâm bằng nét kẻ 

rộng 1mm, đường viền theo 

chu vi và đường kẻ chia 

(không tiếp xúc với phần 

sơn) là nét kẻ đứt rộng 1mm, 

sơn đỏ 1/4; 1 hình được chia 

thành 4 phần đều nhau qua 

tâm bằng nét kẻ rộng 1mm 

toàn bộ hình tròn sơn màu 

đỏ; 1 hình được chia thành 2 

phần đều nhau qua tâm bằng 

nét kẻ rộng 1mm; sơn đỏ 1/2 

hình; 1 hình được chia thành 

6 phần đều nhau qua tâm 

bằng nét kẻ rộng 1mm, sơn 

đỏ 5/6 hình tròn). 

 - 04 hình vuông có kích 

thước (40x40)mm, màu trắng 

(trong đó có 3 hình chia 

thành 4 hình vuông nhỏ đều 

nhau qua tâm, bằng nét kẻ 

rộng 1mm, ¼ hình có màu 

xanh cô ban và 1 hình chia 

thành 4 hình vuông nhỏ đều 

nhau qua tâm, bằng nét kẻ 

rộng 1mm, riêng phần không 

màu là nét kẻ đứt, ¾ hình có 

màu xanh cô ban), độ dày 

của vật liệu tối thiểu là 

1,2mm. 

Việt 

Nam 

Bộ 5 45.000 225.000 

 Hình học và đo lương      

1 Bộ thiết bị dạy 

hình phẳng và 

hình khối (Dùng 

cho GV) 

Bộ thiết bị dạy hình phẳng và 

hình khối gồm:  

c1) - 02 hình thang bằng 

nhau, kích thước đầy lớn 

280mm, đầy nhỏ 200mm, 

chiều cao 150mm, độ dày 

của vật liệu tối thiểu là 2mm, 

Việt 

Nam 

Bộ 3 1.500.000 4.500.000 



màu đỏ, đường cao màu 

trắng (trong đó có 1 hình giữ 

nguyên; 1 hình cắt ra 2 phần 

ghép lại được hình tam giác); 

- 02 hình tam giác bằng 

nhau, kích thước cạnh đáy 

250mm, cạnh xiên 220mm, 

cao 150mm, độ dày của vật 

liệu tối thiểu là 2 mm, màu 

xanh côban (trong đó có 1 

hình tam giác giữ nguyên, có 

đường cao màu đen; 1 hình 

cắt thành 2 tam giác theo 

đường cao để ghép với hình 

trên được hình chữ nhật); 

g3) - 01 hình hộp chữ nhật 

kích thước 

(200x160x100)mm, 4 mặt 

xung quanh màu trắng, 2 đáy 

màu đỏ, độ dày của vật liệu 

tối thiểu là 2mm, các mặt 

liên kết với nhau bằng màng 

PET 0,05mm, có thể mở ra 

thành hình khai triển của 

hình hộp chữ nhật (gắn được 

trên bảng từ); 

- 01 hình hộp chữ nhật biểu 

diễn cách tính thể tích, kích 

thước trong hộp 

(200x160x100)mm, trong 

suốt, độ dày của vật liệu tối 

thiểu là 2mm. Bên trong 

chứa 1 tấm đáy 

(200x160x10)mm và 1 cột 

(10x10x90)mm, sơn ô vuông 

(10x10)mm bằng hai màu 

trắng, đỏ; 

- 01 hình lập phương cạnh 

200mm, 4 mặt xung quanh 

màu trắng, 2 mặt đáy màu 

đỏ, độ dày của vật liệu tối 

thiểu là 2mm, các mặt liên 

kết với nhau bằng màng PET 

0,05mm, có thể mở ra thành 

hình khai triển của hình lập 

phương (gắn được trên bảng 

từ); 

- 01 hình lập phương cạnh 

100mm biểu diễn thể tích 

1dm3, trong suốt, bên trong 

chứa 1 tấm đáy có kích thước 

bằng (100x100x10)mm và 1 

cột (10x10x90)mm, ô vuông 

(10x10)mm có hai màu xanh, 

trắng; 

- 01 hình trụ làm bằng vật 

liệu trong suốt, độ dày tối 

thiểu là 2mm, đáy có đường 

kính 100mm, chiều cao 



150mm; 

- 01 hình cầu làm bằng vật 

liệu màu đỏ trong suốt, độ 

dày tối thiểu là 3mm, đường 

kính 200mm; Giá đỡ có 

đường kính 90mm, chiều cao 

20mm, độ dày tối thiểu là 

2mm. 

Vật liệu: Tất cả các thiết bị 

được làm bằng nhựa, gỗ 

(hoặc vật liệu có độ cứng 

tương đương), có màu sắc 

tươi sáng, an toàn trong sử 

dụng. 

 Môn đạo đức       

 Tranh ảnh       

 Chủ đề : Yêu nước      

1 Bộ tranh Biết ơn 

những người có 

công với quê 

hương đất nước 

Bộ tranh/ảnh gồm 02 tờ, kích 

thước (790x540)mm, in 

offset 4 màu trên giấy couche 

định lượng 200g/m2, cán 

láng OPP mờ, mỗi tranh thể 

hiện một nội dung: 

- Hình ảnh HS thăm hỏi gia 

đình thương binh, liệt sĩ, 

người có công với cách 

mạng; 

- Hình ảnh HS đóng góp cho 

Quỹ đền ơn đáp nghĩa. 

- Sản phẩm được sản xuất 

theo tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018. 

Việt 

Nam 

Bộ 3 54.000 162.000 

 Chủ đề: Trách nhiệm      

1 Bộ tranh về bảo 

vệ môi trường 

Bộ tranh thực hành gồm 05 

tờ, kích thước (148x210)mm, 

in offset 4 màu trên giấy 

couche định lượng 200g/m2, 

cán láng OPP mờ; nội dung 

tranh thể hiện hành vi 

biết/chưa biết bảo vệ môi 

trường sống: 

- Chăm sóc cây xanh ở 

trường; 

- Dọn vệ sinh đường làng, 

ngõ phố; 

- Vứt rác xuống sông, hồ; 

- Bỏ rác đúng nơi quy định; 

- Tái chế rác thải. 

- Sản phẩm được sản xuất 

theo tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018. 

Việt 

Nam 

Bộ 20 32.000 640.000 

 Chủ đề: Chuẩn mực hành vi pháp luật      

1 Bộ thẻ về mệnh 

giá các đồng tiền 

Bộ thẻ minh họa những nét 

cơ bản của đồng tiền Việt 

Việt 

Nam 

Bộ 3 70.000 210.000 



Việt Nam Nam, không in ảnh Bác Hồ, 

in màu trên nhựa (hoặc vật 

liệu có độ cứng tương 

đương), không cong vênh, 

chịu được nước, có màu tươi 

sáng, an toàn trong sử dụng. 

Gồm các mệnh giá: 1.000 

đồng: 5 thẻ; 2.000 đồng: 5 

thẻ; 5.000 đồng: 5 thẻ; 

10.000 đồng: 5 thẻ; 20.000 

đồng: 3 thẻ; 50.000 đồng: 3 

thẻ; 100.000 đồng: 2 thẻ; 

200.000 đồng: 1 thẻ; 500.000 

đồng: 1 thẻ. Kích thước các 

thẻ là (40x90)mm. 

- Sản phẩm được sản xuất 

theo tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018. 

 Môn Lịch sử và Địa lý      

 Thiết bị dùng chung      

1 Bản đồ Địa lí tự 

nhiên Việt Nam 

(Dành cho Tiểu 

học) 

Bản đồ treo tường thể hiện 

các nội dung: 

- Vị trí địa lí, phạm vi lãnh 

thổ của Việt Nam; 

- Địa hình (Phân tầng độ cao; 

Phân tầng độ sâu); 

- Một số dãy núi chính (dãy 

Hoàng Liên Sơn, dãy Sông 

Gâm, dãy Ngân Sơn, dãy Bắc 

Sơn, dãy Đông Triều, dãy 

Trường Sơn);  Một số con 

sông chính (sông Hồng, sông 

Đà, sông Thái Bình, sông 

Mã, sông Cả, sông Đà Rằng, 

sông Xê Xan, sông Xrê  Pôk, 

sông Ba, sông Đồng Nai, 

sông Tiền, sông Hậu); Một 

số cao nguyên (cao nguyên 

Mộc Châu, cao nguyên Kon 

Tum, cao nguyên Plây Ku, 

cao nguyên Đắk Lắk, cao 

nguyên Lâm Viên, cao 

nguyên Di Linh); địa điểm 

phân bố một số khoáng sản 

chính ở Việt Nam (than, dầu 

mỏ, khí đốt, sắt, bô-xit, thiếc, 

vàng, đồng, apatit). 

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt 

Nam là một khối thống nhất 

và toàn vẹn, bao gồm vùng 

đất, vùng biển, vùng trời; chú 

ý vùng biển có các đảo và 

quần đảo lớn, trong đó có 

quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa. 

Kích thước (720x1.020)mm, 

Việt 

Nam 

Tờ 3 45.000 135.000 



dung sai 10mm, in offset 4 

màu, trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2, cán 

láng OPP mờ; 

- Sản phẩm được sản xuất 

theo tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018. 

2 Bản đồ hành 

chính Việt Nam 

Bản đồ treo tường thể hiện 

đầy đủ 63 tỉnh/thành phố trực 

thuộc Trung ương (tính đến 

năm 2021). 

Bản đồ thể hiện lãnh thổ Việt 

Nam là một khối thống nhất 

và toàn vẹn, bao gồm vùng 

đất, vùng biển, vùng trời; chú 

ý vùng biển có các đảo và 

quần đảo lớn, trong đó có 

quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa. 

Kích thước (720x1.020)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 

màu, trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2, cán 

láng OPP mờ; 

- Sản phẩm được sản xuất 

theo tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018. 

Việt 

Nam 

Tờ 3 45.000 135.000 

3 Bản đồ các nước 

và lãnh thổ trên 

thế giới 

Bản đồ treo tường thể hiện 

các nước và vùng lãnh thổ 

trên thế giới. Thể hiện rõ thủ 

đô của các nước. 

Kích thước (720x1.020)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 

màu, trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2, cán 

láng OPP mờ. 

- Sản phẩm được sản xuất 

theo tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018. 

Việt 

Nam 

Tờ 3 45.000 135.000 

 Tranh ảnh       

 Chủ đề: Những quốc gia đầu tiên trên lãnh thổ Việt 

Nam 

    

1 Tranh/ ảnh: Nhà 

nước Văn Lang - 

Âu Lạc 

Tranh thể hiện được hình ảnh 

mặt trống đồng Đông Sơn rõ 

nét các hoa văn, họa tiết, ảnh 

tổng thể trống đồng và thành 

Cổ Loa. 

Kích thước (540x790)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 

màu, trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2, cán 

láng OPP mờ. 

Việt 

Nam 

Tờ 3 28.000 84.000 



- Sản phẩm được sản xuất 

theo tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018. 

2 Tranh/ ảnh: Hiện 

vật khảo cổ học 

của Phù Nam 

Tranh thể hiện được một số 

hình ảnh hiện vật tiêu biểu 

như phù điêu, tượng thờ, 

đồng tiền, bình gốm và đồ 

trang sức. 

Kích thước (540x790)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 

màu, trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2, cán 

láng OPP mờ. 

Dưới hình ảnh các hiện vật 

phải ghi rõ tên hiện vật. 

- Sản phẩm được sản xuất 

theo tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018. 

Việt 

Nam 

Tờ 3 28.000 84.000 

3 Tranh/ ảnh: Đền 

tháp Champa 

Tranh thể hiện được hình ảnh 

một số tháp Champa ở miền 

Trung Việt Nam.  

Kích thước (540x790)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 

màu, trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2, cán 

láng OPP mờ. 

Dưới hình ảnh các tháp phải 

ghi rõ các thông tin: tên, địa 

chỉ của tháp. 

- Sản phẩm được sản xuất 

theo tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018. 

Việt 

Nam 

Tờ 3 28.000 84.000 

 Chủ đề: Xây dựng và bảo vệ đất nước Việt 

nam 

     

1 Tranh/ảnh: Cách 

mạng tháng Tám 

năm 1945 

Tranh thể hiện Cách mạng 

tháng Tám năm 1945 ở Hà 

Nội, Huế và Sài Gòn. 

Kích thước (540x790)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 

màu, trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2, cán 

láng OPP mờ. 

- Sản phẩm được sản xuất 

theo tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018. 

Việt 

Nam 

Tờ 3 28.000 84.000 

2 Tranh/ ảnh: Chiến 

dịch Điện Biên 

Phủ năm 1954 

Tranh thể hiện được kéo 

pháo, vận chuyển lương thực, 

súng đạn của quân, dân Việt 

Nam  tham gia chiến dịch 

Điện Biên Phủ và cảnh bắt 

Việt 

Nam 

Tờ 3 28.000 84.000 



sống tướng De Castries. 

Kích thước (540x790)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 

màu, trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2, cán 

láng OPP mờ. 

- Sản phẩm được sản xuất 

theo tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018. 

3 Tranh/ ảnh: Chiến 

dịch Hồ Chí Minh 

năm 1975 

Tranh thể hiện sự kiện xe 

tăng tiến vào Dinh Độc Lập 

lúc 11h30 ngày 30/4/1975 và 

đoàn quân cách mạng cùng 

đoàn người mừng chiến 

thắng trên đường phố Sài 

Gòn. 

Kích thước (540x790)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 

màu, trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2, cán 

láng OPP mờ. 

- Sản phẩm được sản xuất 

theo tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018. 

Việt 

Nam 

Tờ 3 28.000 84.000 

 Bản đồ/Lược đồ       

 Chủ đề: Xây dựng và bảo vệ đất nước Việt 

nam 

     

1 Lược đồ chiến 

thắng Chi Lăng 

Lược đồ treo tường thể hiện 

được thế trận của chiến thắng 

Chi Lăng. 

Kích thước (720x1.020)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 

màu trên giấy couche có định 

lượng 200g/m2, cán láng 

OPP mờ 

- Sản phẩm được sản xuất 

theo tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018. 

Việt 

Nam 

Tờ 3 45.000 135.000 

2 Lược đồ chiến 

dịch Điện Biên 

Phủ năm 1954 

Lược đồ treo tường thể hiện 

diễn biến của chiến dịch 

Điện Biên Phủ 1954.  

Kích thước (720x1.020)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 

màu trên giấy couche có định 

lượng 200g/m2, cán láng 

OPP mờ 

Việt 

Nam 

Tờ 3 45.000 135.000 

3 Lược đồ chiến 

dịch Hồ Chí Minh 

năm 1975 

Lược đồ treo tường thể hiện 

diễn biến của chiến dịch Hồ 

Chí Minh năm 1975. 

Kích thước (720x1.020)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 

màu trên giấy couche có định 

Việt 

Nam 

Tờ 3 45.000 135.000 



lượng 200g/m2, cán láng 

OPP mờ 

- Sản phẩm được sản xuất 

theo tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018. 

 Chủ đề: Các nước láng giềng      

1 Bản đồ tự nhiên 

Trung Quốc 

Bản đồ treo tường thể hiện vị 

trí địa lí, ranh giới tiếp giáp 

với các quốc gia,  vùng biển 

đảo; một số đặc điểm tự 

nhiên của Trung Quốc.  

Kích thước (720x1.020)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 

màu trên giấy couche có định 

lượng 200g/m2, cán láng 

OPP mờ 

- Sản phẩm được sản xuất 

theo tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018. 

Việt 

Nam 

Tờ 3 45.000 135.000 

2 Bản đồ tự nhiên 

nước Lào 

Bản đồ treo tường thể hiện vị 

trí địa lí, ranh giới tiếp giáp 

với các quốc gia; một số đặc 

điểm tự nhiên của Lào.  

Kích thước (720x1.020)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 

màu trên giấy couche có định 

lượng 200g/m2, cán láng 

OPP mờ 

- Sản phẩm được sản xuất 

theo tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018. 

Việt 

Nam 

Tờ 3 45.000 135.000 

3 Bản đồ tự nhiên 

nước Campuchia 

Bản đồ treo tường thể hiện vị 

trí địa lí, ranh giới tiếp giáp 

với các quốc gia, vùng biển 

đảo; một số đặc điểm tự 

nhiên của Campuchia. 

Kích thước (720x1.020)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 

màu trên giấy couche có định 

lượng 200g/m2, cán láng 

OPP mờ 

- Sản phẩm được sản xuất 

theo tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018. 

Việt 

Nam 

Tờ 3 45.000 135.000 

4 Bản đồ Hành 

chính - Chính trị 

Đông Nam Á 

Bản đồ treo tường thể hiện vị 

trí địa lí của khu vực, các 

nước trong khu vực Đông 

Nam Á. 

Kích thước (720x1.020)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 

Việt 

Nam 

Tờ 3 45.000 135.000 



màu trên giấy couche có định 

lượng 200g/m2, cán láng 

OPP mờ 

- Sản phẩm được sản xuất 

theo tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018. 

 Mô hình/Mẫu vật      

1 Quả địa cầu tự 

nhiên 

Quả địa cầu kích thước 

D=30cm. 

Việt 

Nam 

Quả 5 350.000 1.750.000 

 Môn Khoa học       

 Tranh ảnh       

1 Bộ tranh an toàn 

về điện 

Gồm 8 tranh có nội dung như 

sau:  

Tranh về việc nên làm:  

(1) Ngăn không cho em bé 

chơi gần ổ điện;  

(2) Báo cho người lớn khi 

phát hiện có dây điện đứt;  

Tranh về việc không nên 

làm:  

(3) Gọi điện thoại trong khi 

đang cắm dây xạc; (4) Tay 

ướt cầm phích cắm vào ổ 

điện;  

(5) Thả diều gần đường dây 

điện cao thế;  

(6) Phơi quần áo trên dây 

điện;  

(7) Đứng trú mưa ở bốt điện;  

(8) Dùng dao cắt ngang dây 

điện. 

Kích thước (148x210)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 

màu trên giấy couche có định 

lượng 150g/m2, cán láng 

OPP mờ. 

- Sản phẩm được sản xuất 

theo tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018. 

Việt 

Nam 

Bộ 6 46.000 276.000 

 Thực vật và động vật      

1 Sơ đồ: Các bộ 

phận của hoa 

- 01 Sơ đồ diễn tả các bộ 

phận sinh sản của hoa lưỡng 

tính. Kích thước 

(790x540)mm dung sai 

10mm, in offset 4 màu trên 

giấy couche có định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ; 

- 8 thẻ chữ gồm: (1) nhị,  (2) 

nhụy, (3) bao phấn, (4) chỉ 

nhị, (5) đầu nhụy, (6) vòi 

nhụy, (7) bầu nhụy, (8) noãn. 

Kích thước (30x80)mm, in 

một màu, trên giấy couche có 

định lượng 200g/m2, cán 

Việt 

Nam 

Bộ 6 52.000 312.000 



láng OPP mờ. 

- Sản phẩm được sản xuất 

theo tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018. 

 Năng lượng       

1 Bộ lắp mạch điện 

đơn giản 

Gồm: 

- Nguồn điện (pin 1,5V hoặc 

3V); Bóng đèn/ đèn LED; 

Quạt điện mini; Công tắc 

(cầu dao). Các thiết bị này 

gắn trên đế bằng nhựa (hoặc 

vật liệu cách điện có độ cứng 

tương đương), có các đầu để 

bắt dây điện; 

- Dây điện để ghép, nối 

mạch. Các dây điện có đầu 

kết nối phù hợp; 

- Một số mảnh vật liệu dẫn 

điện, cách điện. 

Việt 

Nam 

Bộ 5 120.000 600.000 

2 Mô hình phát điện 

sử dụng năng 

lượng Mặt Trời, 

năng lượng gió 

hoặc năng lượng 

nước chảy 

1. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về 

phát điện sử dụng năng 

lượng nước chảy, gồm: 

- Tua - bin và hệ thống phát 

điện: Tua-bin có 8 cánh, một 

bánh răng kích thước 

Φ48mm, một trục kích thước 

Φ4mm và một bánh đai kích 

thước Φ70mm; Đế kèm gá 

đỡ buồng tua-bin, trên đế có 

gắn máy phát điện và đèn 

LED; Máy phát điện đủ làm 

sáng 1 đèn LED, bánh đai 

kích thước Φ10mm; Đai 

truyền bằng cao su nối 2 

bánh đai; Buồng tua-bin kích 

thước 200mm, phía trên có 

ống đỡ phễu; Phễu để đổ 

nước; 

- Khay chứa nước có dung 

tích 1,5lít, đỡ vừa đế tua-bin. 

2. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về 

phát điện sử dụng năng 

lượng Mặt Trời. Gồm: Một 

tấm pin Mặt Trời được gắn 

trên giá có giắc cắm để lấy 

điện ra và có thể quay theo 

mọi phía để đón ánh sáng. 

Một động cơ, trên trục có lắp 

một hình tròn bằng nhựa, bề 

mặt chia thành 3 phần đều 

nhau qua tâm mỗi phần sơn 

màu riêng biệt (đỏ, lục, lam) 

để quan sát. 

(dùng chung với môn Tin 

học và Công nghệ) 

3. Bộ thí nghiệm tìm hiểu về 

Việt 

Nam 

Bộ 1 1.500.000 1.500.000 



phát điện sử dụng năng 

lượng gió. Gồm: Một motor 

quạt gió gắn trên trục nhựa 

cao 30mm và đế nhựa, đường 

kính sải cánh khoảng 60mm. 

Một đèn LED.  

(dùng chung với môn Tin 

học và Công nghệ) 

 Môn tin học       

1 Máy in Laser Máy in laser đen trắng Canon 

LBP2900 hoặc tương đương 

- Độ phân giải tối thiểu: 

600x600dpi.  

- Tốc độ in tối thiểu: 10 

trang/phút. 

- Khổ giấy: A4/A5 

- In đảo mặt: Không 

- Cổng giao tiếp: USB 

Việt 

Nam/T

rung 

Quốc 

Chiế

c 

1 5.500.000 5.500.000 

2 Máy hút bụi Máy hút bụi Hitachi CV-

SF20 hoặc tương đương 

Công suất khoảng 2000W 

mạnh mẽ làm sạch bụi nhanh 

chóng 

Dung tích chứa bụi khoảng 

1.6 lít không cần thay nhiều 

lần 

Bộ lọc Hepa và Nano 

Titanium giúp khử mùi, 

kháng khuẩn 

Đầu hút sàn xoay linh hoạt, 

đầu hút khe tiện ích 

Ống nối dài kim loại và chiều 

dài dây 5m dễ dàng đi ra xa 

Bánh xe và tay xách thuận 

tiện di chuyển đến nhiều vị 

trí 

Trung 

Quốc 

Cái 1 5.000.000 5.000.000 

 Môn Công nghệ       

 Thiết bị dùng chung      

1 Bộ lắp ghép mô 

hình kĩ thuật 

Bộ lắp ghép mô hình kĩ 

thuật gồm:  

+Tấm lớn: Bằng nhựa PS-HI 

màu xanh lá cây sẫm, kích 

thước (110x60x2,2)mm, có 

55 lỗ cách đều nhau; 

+Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS-HI 

màu xanh lá cây tư¬ơi, kích 

thước (50x60x2,2)mm, có 25 

lỗ cách đều nhau; 

+Tấm 25 lỗ: Gồm 2 tấm, 

bằng nhựa PS-HI màu đỏ, 

kích thước (110x30x2,2)mm, 

có 25 lỗ cách đều nhau; 

+Tấm bên cabin (trái, phải): 

Bằng nhựa PS-HI màu đỏ, 

kích thước (50x40x2,2)mm, 

có tấm cửa sổ cabin màu 

trắng, kích thước 

(25x18x2,2)mm; 

Việt 

Nam 

Bộ 20 990.000 19.800.000 



+Tấm sau cabin: Bằng nhựa 

PS-HI màu đỏ, kích thước 

(68,4x40x2,2)mm; 

+Tấm mặt cabin: Bằng nhựa 

PS-HI màu xanh Côban, kích 

thước (64,4x40x2,2)mm có 

tấm kính bằng nhựa PS trong 

suốt, kích thước 

(60x27x1,2)mm; gắn đèn 

bằng nhựa PE-LD màu trắng, 

đường kính 12mm, chỏm cầu 

R8mm; 

+Tấm chữ L: Bằng nhựa PS-

HI màu da cam, kích thước 

(64x64,4x2,2)mm; 

+Tấm 3 lỗ: Bằng nhựa PS-HI 

màu xanh lá cây, kích thước 

(60x30x2,2)mm, có 3 lỗ; 

+Tấm 2 lỗ: Bằng nhựa PS-HI 

màu đỏ, kích thước 

(50x25x2,2)mm, có 2 lỗ; 

+Thanh thẳng 11 lỗ: Gồm 6 

thanh bằng nhựa PS-HI màu 

đỏ, kích thước 

(110x10x2,2)mm, có 11 lỗ; 

+Thanh thẳng 9 lỗ: Gồm 4 

thanh, bằng  nhựa PS-HI màu 

đỏ, kích thước 

(90x10x2,2)mm, có 9 lỗ; 

+Thanh thẳng 7 lỗ: Gồm 4 

thanh, bằng nhựa PS-HI màu 

xanh d¬ương, kích thước 

(70x10x2,2)mm; có 7 lỗ; 

+ Thanh thẳng 6 lỗ: Gồm 2 

thanh, bằng nhựa PS-HI màu 

vàng, kích thước 

(60x10x2,2)mm; có 6 lỗ; 

+Thanh thẳng 5 lỗ: Gồm 4 

thanh, bằng nhựa PS-HI, màu 

xanh lá cây, kích thước 

(50x10x2,2)mm; có 5 lỗ; 

+Thanh thẳng 3 lỗ: Gồm 2 

thanh, bằng nhựa PS-HI, màu 

đỏ, kích thước 

(30x10x2,2)mm; có 3 lỗ; 

+Thanh thẳng 2 lỗ: Bằng 

nhựa PS-HI,màu đỏ, kích 

thước (20x10x2,2)mm; có 2 

lỗ; 

+Thanh móc: Bằng nhựa PS-

HI, màu đỏ, kích thước 

(24x15x2,2)mm; có lỗ 

Φ2mm; 

+Thanh chữ U dài: Gồm 6 

thanh, bằng nhựa PS-HI màu 

vàng, kích thước 

(64,4x15x2,2)mm; chữ U:15 

mm, có 7 lỗ; 

+Thanh chữ U ngắn: Gồm 6 



thanh, bằng nhựa PS-HI, màu 

vàng, kích thước 

(44,4x15x2,2)mm, chữ U:15 

mm; có 5 lỗ; 

+Thanh chữ L dài: Gồm 2 

thanh, bằng nhựa PS-HI, màu 

xanh lá cây, kích thước thân 

(25x10x2,2)mm, kích thước 

đế (15x10x2,2)mm, có 3 lỗ; 

+Thanh chữ L ngắn: Gồm 4 

thanh, bằng nhựa PS-HI, màu 

đỏ, kích thước thân 

(15x10x2,2)mm, kích thước 

đế (10x10x2,2)mm, có 2 lỗ; 

+ Bánh xe: Gồm 7 cái, bằng 

nhựa LD dẻo, màu đen bóng, 

đường kính 34mm, trên 

đường chu vi ngoài cùng chia 

đều 22 răng/mặt; răng bố trí 

so le theo 2 mặt bên của lốp. 

Tang trống (mayơ) bằng 

nhựa PP màu trắng , đường 

kính ngoài 25mm, dày 

10mm, có 3 thanh giằng; 

+ Bánh đai (ròng rọc): Gồm 

5 cái, bằng nhựa PP màu đỏ, 

đường kính ngoài 27mm, dày 

6mm; 

+Trục thẳng ngắn 1: Bằng 

thép CT3, Φ4mm, dài 80mm 

mạ Nicrôm 2 đầu được vê 

tròn; 

+ Trục thẳng ngắn 2: Gồm 2 

cái, bằng thép CT3, Φ4mm, 

dài 60mm mạ Nicrôm 2 đầu 

được vê tròn; 

+ Trục thẳng dài: Gồm 3 cái, 

bằng thép CT3, Φ4mm, dài 

100mm mạ Nicrôm, 2 đầu 

được vê tròn; 

+ Trục quay: Bằng thép CT3, 

Φ4mm, dài 110mm mạ 

Nicrôm, 2 đầu được vê tròn; 

+ Dây sợi: Dài 500mm; 

+ Đai truyền: Gồm 2 cái, 

bằng cao su; 

+Vít dài: Gồm 2 cái, bằng 

thép CT3, mạ Nicrôm M4, 

dài 26mm; 

+Vít nhỡ: Gồm 14 cái, bằng 

thép CT3, mạ Nicrôm, M4, 

dài 10mm; 

+ Vít ngắn: Gồm 34 cái, 

bằng thép CT3, mạ Nicrôm, 

M4, dài 8mm; 

+ Đai ốc: Gồm 44 cái, bằng 

thép CT3, mạ Nicrôm, M4; 

+ Vòng hãm: Gồm 20 cái, 

bằng nhựa LD màu xanh da 



trời, đường kính ngoài 

8,5mm, dày 3mm; 

+ Tua - vít: Bằng thép C45, 

độ cứng 40 HRC, mạ 

Nicrôm, dài 75mm, cán bọc 

nhựa PS; 

+ Cờ - lê: Bằng thép C45, mạ 

Nicrôm, dài 75mm; 

+ Hộp đựng ốc vít: Bằng 

nhựa PP màu trắng, kích 

thước (88x35x15)mm, nắp và 

đáy đúc liền có 2 bản lề và 

khóa cài; 

+ Tấm tam giác: Gồm 6 tấm, 

bằng nhựa ABS, có 6 lỗ, hình 

tam giác đều cạnh 30mm (4 

tấm màu vàng, 2 tấm màu 

xanh lá cây); 

+Tấm nhỏ: Bằng nhựa PS-HI 

màu vàng, kích thước 

(50x60x2,2)mm, có 25 lỗ; 

+ Tấm sau cabin: Bằng nhựa 

PS-HI màu đỏ, kích thước 

(68,4x40x2,2)mm; 

+ Thanh thẳng 7 lỗ: Gồm 2 

thanh, bằng nhựa PS-HI màu 

xanh dư¬ơng, kích thước 

(70x10x2,2)mm; có 7 lỗ; 

+Thanh thẳng 5 lỗ: Gồm 4 

thanh, bằng nhựa PS-HI màu 

đỏ, kích thước 

(50x10x2,2)mm; 

+Thanh thẳng 3 lỗ: Gồm 6 

thanh, bằng nhựa PS-HI, kích 

thước (30x10x2,2)mm (4 

thanh màu đỏ, 4 thanh màu 

vàng); 

+Thanh thẳng 2 lỗ: Bằng 

nhựa PS-HI màu đỏ, kích 

thước (20x10x2,2)mm; 

+Thanh chữ U dài: Gồm 4 

thanh, bằng nhựa PS-HI màu 

vàng, kích thước 

(64,4x15x2,2)mm; chữ 

U:15mm, có 7 lỗ; 

+Thanh chữ L dài: Gồm 4 

thanh, bằng nhựa PS-HI màu 

đỏ, kích thước thân 

(25x10x2,2)mm kích thước 

đế (15x10x2,2)mm, có 3 lỗ; 

+Băng tải: Bằng sợi tổng hợp 

pha cao su, kích thước 

(200x30)mm; 

+Hộp đựng: Bằng nhựa PP, 

kích thước 

(241x142x35)mm, bên trong 

chia làm 6 ngăn, có nắp đậy, 

có 2 bản lề và khóa cài; 

- Trên cơ sở bộ lắp ghép trên, 



bổ sung thêm các chi tiết để 

tạo thành: 

+ Mô hình xe điện chạy bằng 

pin: giá 2 pin tiểu x 1,5V, 

động cơ, hệ truyền động, 

công tắc, dây nối điện;  

+ Mô hình máy phát điện 

gió: máy phát điện một chiều 

cánh quạt, đèn LED, dây nối 

điện, nguồn gió điều chỉnh 

với tốc độ gió khác nhau; 

+ Mô hình điện mặt trời: pin 

mặt trời có điện áp tối thiểu 

3V, đèn LED, dây nối điện, 

nguồn sáng đủ cho pin mặt 

trời hoạt động; 

- Hộp bảo quản, đủ để đựng 

các chi tiết trên, bằng nhựa 

hoặc vật liệu tương đương 

không cong vênh, an toàn 

trong sử dụng. 

2 Bộ dụng cụ thủ 

công 

Bộ dụng cụ thủ công gồm:  

+ Kéo: làm từ thép không gỉ, 

phần đầu bo tròn, bọc nhựa, 

kích thước 140mm; 

+ Bộ thước: thước kẻ 

150mm, thước tam giác 

vuông 90 độ 100mmx70mm, 

thước tam giác cân 45 độ 

100mm, thước đo độ 180 độ 

90mm; 

+ Compa: Đầu kim loại 

không quá nhọn; 

+ Bút chì: HB, 2B, bọc gỗ; 

+ Màu sáp, tối thiểu 12 màu, 

200 gram. 

Việt 

Nam 

Bộ 20 270.000 5.400.000 

 Thiết bị theo các chủ đề      

 Tranh ảnh       

1 Tranh các khoang 

trong Tủ lạnh 

Minh hoạ cách sắp xếp, bảo 

quản thực phẩm đúng cách 

và an toàn trong các khoang 

khác nhau của tủ lạnh. 

Kích thước (540x790)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 

màu trên giấy couche có định 

lượng 200g/m2 cán láng OPP 

mờ. 

- Sản phẩm được sản xuất 

theo tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018. 

Việt 

Nam 

Tờ 3 28.000 84.000 

2 Tranh mô hình 

máy phát điện gió 

Minh hoạ một số chi tiết 

chính của bộ lắp ráp mô hình 

máy phát điện gió như: máy 

phát điện một chiều cánh 

quạt, đèn LED, dây nối điện, 

nguồn gió điều chỉnh với tốc 

Việt 

Nam 

Tờ 3 28.000 84.000 



độ gió khác nhau. 

Kích thước (540x790)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 

màu trên giấy couche có định 

lượng 200g/m2 cán láng OPP 

mờ. 

- Sản phẩm được sản xuất 

theo tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018. 

3 Tranh mô hình 

điện mặt trời 

Minh hoạ một số chi tiết 

chính của bộ lắp ráp mô hình 

điện mặt trời như: pin mặt 

trời, đèn LED, dây nối điện, 

nguồn sáng. 

Kích thước (540x790)mm, 

dung sai 10mm, in offset 4 

màu trên giấy couche có định 

lượng 200g/m2 cán láng OPP 

mờ. 

- Sản phẩm được sản xuất 

theo tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018. 

Việt 

Nam 

Tờ 3 28.000 84.000 

 Môn giáo dục thể chất      

1 Còi Loại thông dụng, chất liệu 

bằng nhựa phù hợp, phát ra 

âm thanh để ra hiệu lệnh. 

Việt 

Nam 

Chiế

c 

2 12.000 24.000 

 Thiết bị theo chủ đề      

 Bóng đá       

1 Quả bóng đá Quả bóng đá số 4: Hình tròn, 

chất liệu da hoặc giả da, có 

khả năng chịu lực tốt, độ bền 

cao; chu vi khoảng 620-

660mm, trọng lượng khoảng 

330-420 gam. (Theo tiêu 

chuẩn qui định, loại dùng cho 

tập luyện). 

Việt 

Nam 

Quả 20 220.000 4.400.000 

 Bóng rổ       

1 Cột, bảng bóng rổ  - Cột rổ: Dạng ống tròn, chất 

liệu bằng kim loại, được cố 

định trên mặt sân (hoặc có 

bánh xe di động). Chiều cao 

khoảng 2.100-2.600mm; 

- Bảng rổ: Hình chữ nhật, 

chất liệu bằng gỗ hoặc tương 

đương, kích thước khoảng 

(1.200x900)mm, dày 5 mm 

được gắn với cột rổ, có thể 

hạ, nâng độ cao;  

- Vòng rổ: Hình tròn, chất 

liệu bằng kim loại, đường 

kính khoảng 320mm và được 

đan lưới, gắn cố định trên 

bảng rổ, mặt vòng rổ song 

song với mặt đất (Theo tiêu 

Việt 

Nam 

Bộ 1 13.500.000 13.500.000 



chuẩn qui định, loại dùng cho 

tập luyện). 

 Bóng chuyền hơi      

1 Quả bóng Hình tròn, Chất liệu cao su 

mềm hoặc tương đương, mặt 

trơn bóng; Chu vi khoảng 

650-750mm, Trọng lượng 

120-150gam. (Theo tiêu 

chuẩn qui định, loại dùng cho 

tập luyện). 

Việt 

Nam 

Quả 20 85.000 1.700.000 

2 Cột và lưới (Môn 

bóng chuyền hơi) 

- Cột: Dạng ống tròn, chất 

liệu bằng kim loại được cố 

định trên mặt sân hoặc có 

bánh xe di chuyển, phần trên 

có móc để treo lưới và có 

ròng rọc để điều chỉnh độ cao 

thấp (có thể điều chỉnh chiều 

cao từ 1.800-2.550mm); 

- Lưới: Hình chữ nhật dài, 

chất liệu bằng sợi vải dù 

hoặc tương đương, được đan 

vuông với chiều rộng mắt 

khoảng 100mm, lưới có viền 

trên và viền dưới khác màu 

lưới. Dài khoảng 7.000-

10.000mm (7-10m), rộng 

khoảng 1.000mm (Theo tiêu 

chuẩn qui định, loại dùng cho 

tập luyện). 

Việt 

Nam 

Bộ 1 9.500.000 9.500.000 

 Đá cầu       

1 Quả cầu đá Chất liệu cánh bằng xốp, chất 

liệu đế bằng cao su dày 

khoảng 13-15mm, đường 

kính khoảng 37mm, chiều 

cao khoảng 130-150mm, 

trọng lượng 13gam. 

(Theo tiêu chuẩn qui định, 

loại dùng cho tập luyện). 

Việt 

Nam 

Quả 30 18.000 540.000 

2 Cột, lưới (Môn đá 

cầu) 

Cột: Chất liệu bằng kim loại, 

có bánh xe, chốt khóa, tay 

quay căng lưới; chiều cao tối 

đa 1700mm. 

Lưới: Hình chữ nhật dài, chất 

liệu bằng sợi vải dù hoặc 

tương đương. Kích thước 

7100x750mm (DxC), viền 

lưới rộng 20mm, kích thước 

mắt lưới 20-23mm. 

(Theo tiêu chuẩn qui định, 

loại dùng cho tập luyện). 

Việt 

Nam 

Bộ 3 2.860.000 8.580.000 

 Môn âm nhạc       

1 Bells Instrument Theo mẫu của nhạc cụ thông 

dụng (loại chuông không có 

cao độ), gồm 7 quả chuông 

nhỏ được làm từ kim loại, 

gắn trên thanh gỗ sơn mầu  

Trung 

Quốc 

Cái 5 120.000 600.000 

2 Maracas Theo mẫu của nhạc cụ thông 

dụng, gồm hai bầu rỗng bằng 

Trung 

Quốc 

Cặp 5 105.000 525.000 



nhựa PS có nhiều màu, có tay 

cầm và dây treo. Bên trong 

đựng những hạt tạo âm 

thanh, dài khoảng 20cm, hạt 

bằng nhựa hoặc vật liệu khác 

phù hợp. 

3 Woodblock Theo mẫu của nhạc cụ thông 

dụng, gồm ống gỗ được gắn 

với tay cầm và dùi gõ. Ống 

gỗ có một phần tạo ra âm 

thanh thấp, một phần tạo ra 

âm thanh cao. 

Việt 

Nam 

Cái 3 160.000 480.000 

 Môn Mĩ Thuật       

        

1 Bút lông Một bộ gồm 12 cái 

Loại tròn, thông dụng. Số 

lượng: 6 cái (từ số 2 đến số 7 

hoặc 2, 4, 6, 8, 10, 12). 

Loại bẹt/dẹt, thông dụng. Số 

lượng 6 cái (từ số 1 đến số 6 

hoặc 2,4,6,8,10,12). 

Trung 

Quốc 

Bộ 18 150.000 2.700.000 

 Môn Hoạt Động Trải Nghiệm      

        

1 Bộ thẻ các gương 

mặt cảm xúc cơ 

bản 

Bộ thẻ rời, mỗi thẻ minh họa 

một gương mặt cảm xúc: 

Trạng thái bình thường, vui, 

buồn, cáu giận, sợ hãi; kích 

thước (148x105)mm, dung 

sai 10mm,  in offset 4 màu 

trên giấy couché định lượng 

200g/m2, cán láng OPP mờ. 

- Sản phẩm được sản xuất 

theo tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018. 

Việt 

Nam 

Bộ 6 32.000 192.000 

2 Bộ thẻ Gia đình 

em 

Bộ tranh bao gồm 8 tờ về các 

thành viên trong gia đình: 

ông, bà, bố, mẹ, con trai (2 

tờ), con gái (2 tờ). Kích 

thước mỗi tranh 

(148x210)mm, in offset 4 

màu trên giấy couché định 

lượng 200g/m2, cán láng 

OPP mờ. 

- Sản phẩm được sản xuất 

theo tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý đạt chứng nhận: ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018. 

Việt 

Nam 

Bộ 4 42.000 168.000 

 Tổng cộng      95.000.000 

 

 

 

 




